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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú


Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí
xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù
áp dụng cho giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 02/10/2020, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (sau đây viết tắt là Tiêu chí).
Ủy ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Tiêu chí với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH TIÊU CHÍ
Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, hệ thống chính dân tộc được ban hành, triển khai thực hiện theo 3 nhóm chính sách: Nhóm chính sách phát triển kinh tế-xã hội theo vùng, địa bàn; Nhóm chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực (gồm: lĩnh vực giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; nước sạch, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển giáo dục và đào tạo; y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe; bảo tồn và phát triển văn hóa, du lịch; ...); Nhóm chính sách theo dân tộc, nhóm dân tộc, trong đó chủ yếu thực hiện đầu tư, hỗ trợ đối với nhóm dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người) nhằm tập trung hỗ trợ, giải quyết khó khăn, bức xúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
Nhìn chung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; các giá trị văn hoá dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản được bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc, miền núi được tăng cường, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững
. Tuy nhiên, đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là địa bàn khó khăn nhất, kinh tế xã hội chậm phát triển, đời sống của các dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn: 

- Tình trạng nghèo ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số đang là một thách thức rất lớn. 
Các dân tộc thiểu số chỉ chiếm 14,7% dân số cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ nghèo của cả nước và có xu hướng tăng lên hàng năm: Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo các dân tộc thiểu số chiếm 42,25% tổng số hộ nghèo cả nước, cao gấp 5,58 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung cả nước (9,88%); năm 2016 là 48,23%, cao gấp 5,86 lần bình quân chung cả nước (8,23%); năm 2017 là 52,66%, cao gấp 7,86 lần bình quân chung cả nước (6,7%); năm 2018 là 55,27%, cao gấp 10,57 lần bình quân chung cả nước (5,23%) và năm 2019 là 58,53%, cao gấp 15,61 lần bình quan chung cả nước (3,75%)
.
Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 35,5%, giảm 1,2% so với năm 2015 (36,7%) nhưng cao gấp 4,3 lần so với tỷ lệ chung của cả nước (8,2%). Tỷ lệ hộ nghèo chung của các dân tộc thiểu số năm 2015 chiếm 23,1%, cao gấp 2,3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước (9,88%), nhưng đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chung của các dân tộc thiểu số (22,3%) cao gấp 5,95 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước (3,75%)
. 
Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 hiện có 24 dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 30%, trong đó có 22 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số (≥ 33.45%) và 15 dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, gấp hơn 2 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của các dân tộc thiểu số (≥ 44,6%)
.
- Trình độ giáo dục cao nhất đạt được ở một số dân tộc ở mức rất thấp và tỷ lệ người dân tộc thiểu số không đọc thông, viết thạo tiếng Việt còn ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước
Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên có trình độ từ trung học phổ thông trở lên chiếm 20,2% tổng số người dân tộc thiểu số (thấp hơn tỷ lệ chung cả nước là 16,3%), trong đó có 5% người dân tộc thiểu số có trình độ từ cao đẳng trở lên (cao đẳng là 1,7% và đại học trở lên là 3,3%). Đáng lưu ý có tới 5 dân tộc
 có tỷ lệ người đạt trình độ cao đẳng thấp dưới 30% so với tỷ lệ chung của các dân tộc thiểu số và 12 dân tộc
 có tỷ lệ người đạt trình độ từ đại học trở lên thấp dưới 30% so với tỷ lệ chung của các dân tộc thiểu số. Mặt khác, chỉ có 9,1% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, dẫn đến tình trạng cán bộ người dân tộc thiểu số thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, nhất là cán bộ các ngành khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục và nhìn chung chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đến nay, còn 19,1% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt, trong đó có tới 23 dân tộc có tỷ lệ tương ứng cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung của các dân tộc thiểu số (≥ 28,65%) và 10 dân tộc (như Mảng, La Hủ, Lự, Lô Lô…) có tỷ lệ cao hơn 2 lần so với bình quân chung của các dân tộc thiểu số (≥ 38,2%)
.
- Nhà ở, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn. 

Hiện còn 5% hộ dân tộc thiểu số ở nhà thuê mượn. Một số dân tộc có tỷ lệ hộ ở nhà thuê mượn cao hơn mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số như: Khmer (14,6%), Cơ Lao (10,3%), Brâu (8,9%). Cả nước có 20,8% hộ dân tộc thiểu số đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ, trong đó có tới 17 dân tộc có tỷ lệ tương ứng cao hơn 1,5 lần (≥ 31,2%) và 13 dân tộc (như La Hủ, La Chí, Xinh Mun, Cống…)
 có tỷ lệ cao gấp hơn 2 lần so so với bình quân chung 53 dân tộc thiểu số (≥ 41,6%). 

Còn 3,3% số hộ dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia, trong đó một số dân tộc có trên 15% số hộ phải sử dụng nguồn năng lượng khác để thắp sáng, bao gồm: Cơ Lao (15,3%), La Hủ (17,1%), Mông (19,6%), Mảng (19,9%), Khơ Mú (23,5%), Lô Lô (23,7%). Đến nay còn 11,4% số hộ dân tộc thiểu số chưa được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó một số dân tộc có tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh thấp dưới 50%, bao gồm: Bru Vân Kiều (48,5%), Si La (48,3%), Cống (43,5%), Chứt (39,2%); hiện có 40,4% số hộ dân tộc thiểu số không sử dụng hố xí hợp vệ sinh, trong đó đáng lưu ý còn tồn tại tình trạng hộ không có hố xí ở một số dân tộc còn cao như: La Hủ (41,7%), Raglay (47,9%), Mảng (55,9%), Si La (57,5%), Co (58,7%).   

Tỷ lệ dùng thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh thấp, chỉ đạt 44,8%. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám định kỳ mới đạt 71%; tỷ lệ sinh con tại nhà 36,3%. Số hộ dân tộc thiểu số sử dụng đài (radio) hiện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 7,2% tổng số hộ dân tộc thiểu số, không thay đổi nhiều so với năm 2015 (7,0%). Một số dân tộc có tỷ lệ hộ sử dụng ti vi rất thấp, dưới 50%, bao gồm: La Hủ (35,3%), Mông (40,3%), Mảng (43,5%) và Cơ Lao (46,9%). Có 51/53 DTTS có tỷ lệ dưới 10% hộ sở hữu máy tính và tiếp cận được với Internet... 

- Tỷ suất chết thô (CDR) và tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) của một số dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tuổi thọ trung bình một số dân tộc còn thấp.
Kết quả Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy, tỷ suất chết thô chung của 53 DTTS là 7,65‰, cao hơn so với mức chung của cả nước năm 2019 là 6,3‰. Trong khi phần lớn các dân tộc có CDR ở mức dưới 8,0‰, một số dân tộc thiếu số ít người (dưới 10.000 người) có CDR cao 10,0‰, như: Brâu (15,24‰), Pu Péo (13,29‰), Ơ Đu (11,68‰), Si La (11‰), Rơ Măm (10,95‰). 
Đáng lưu ý là tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi năm 2019 của 53 DTTS là 22,13‰, cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung cả nước (16‰), trong đó có tới 9 dân tộc (như La Hủ, Lự, Mảng, Si La…)
 có IMR cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung 53 dân tộc thiểu số (≥ 33,2‰) và gấp hơn 2,9 lần so với bình quân chung cả nước. Một số dân tộc như Rơ Măm (63,2‰), Si La (62,8‰), Mảng (61,8‰), Lự (61‰), La Hủ (59,4‰) có tuổi thọ trung bình thấp hơn so với tuổi thọ trung bình của 53 dân tộc thiểu số (tuổi thọ trung bình của 53 DTTS là 70,7 tuổi).

- Các dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người)
 tuy thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và có chính sách riêng
, nhưng hiện vẫn là nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có nguy cơ ngày càng tụt hậu trong quá trình phát triển (trừ dân tộc Ngái) nếu không được tiếp tục đầu tư, hỗ trợ phát triển. 

Theo kết quả Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy các dân tộc thiểu số rất ít người: có nhiều dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung 53 dân tộc thiểu số từ 1,5 - 2,2 lần (trong đó, 8 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo trên 30%, 5 dân tộc có tỷ lệ nghèo trên 50%)
; có 7/13 dân tộc
 có hơn 30% người trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt, cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ bình quân chung của các dân tộc thiểu số; một số dân tộc thiểu số rất ít người, như: Brâu (15,24‰), Pu Péo (13,29‰), Ơ Đu (11,68‰), Si La (11‰), Rơ Măm (10,95‰) có tỷ suất chết thô cao hơn 1,5-2 lần so với bình quân chung của 53 DTTS (7,65‰). Nhà ở, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của các dân tộc thiểu số rất ít người cũng thấp hơn và còn nhiều khó khăn so với các dân tộc thiểu số khác (bao gồm các dân tộc: Mảng, Cống, Chứt, Lô Lô, Si La...). 

Để giải quyết những khó khăn cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số, tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa 14 (Quyết định 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020); Chính phủ ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 02/10/2020 giao Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành tiêu chí trong Quý IV năm 2020 làm cơ sở để xác định đối tượng thụ hưởng thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện từ năm 2021.

II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện: 
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 424/QĐ-UBDT ngày 07/8/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) do một đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng Ban soạn thảo. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập là lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên của các cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban Dân tộc.
2. Xây dựng Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 
3. Gửi Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương (văn bản số 1319/UBDT-DTTS và văn bản số 1320/UBDT-DTTS ngày 07/10/2020); đăng dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (văn bản số 1298/UBDT-DTTS ngày 05/10/2020) và Cổng thông tin của Ủy ban Dân tộc.
4. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương liên quan và 20 tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi (đại diện các khu vực: miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Đông Nam bộ) tổ chức hội thảo tại Hà Nội xin ý kiến về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.
5. Tổng hợp, tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (văn bản số ....../UBDT-DTTS ngày ..../11/2020) theo quy định.
6. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (văn bản số...), Ủy ban Dân tộc đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Tên dự thảo Quyết định
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

2. Kết cấu dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 7 Điều:

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2: Đối tượng áp dụng
- Điều 3: Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

- Điều 4: Quy trình, thủ tục và thời gian xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.
- Điều 5: Kinh phí thực hiện.

- Điều 6: Tổ chức thực hiện.

- Điều 7: Điều khoản thi hành.

3. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025.

b) Về đối tượng áp dụng: 
- Các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định thành cộng đồng ở địa bàn các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (gọi chung là thôn) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTG ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 và đáp ứng các tiêu chí quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 

a) Căn cứ lựa chọn tiêu chí
Căn cứ kết quả điều tra thực trạng kinh tế -xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019; quy định về “dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt” tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
 và nguyên tắc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020, đồng thời để tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội đối với các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và hỗ trợ các dân tộc thiểu số có dân số trên 10.000 người còn gặp nhiều khó khăn, Ủy ban Dân tộc đưa ra các tiêu chí có tính tổng hợp, có thể đo đếm, định lượng được để xác định, lựa chọn đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù cụ thể như sau:
- Thứ nhất, đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn: xác định là dân tộc có nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo cao; trình độ phát triển thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức thấp phải tập trung giải quyết, trong đó chú trọng đến các tiêu chí liên quan đến:
+ Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cao so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số. Đây là tiêu chí quan trọng, có tính tổng hợp để đánh giá mức độ khó khăn của dân tộc liên quan đến nhiều mặt của đời sống: về thu nhập và thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế (tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế), giáo dục (trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em), nhà ở (chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người), nước sạch và vệ sinh (nguồn nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh), thông tin (sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin) để trên cơ sở đó tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.
+ Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và tình trạng người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng Việt cao so với tỷ lệ bình quân chung tương ứng của 53 dân tộc thiểu số.
- Thứ hai, đối với các dân tộc có khó khăn đặc thù: là các dân tộc có một hoặc một số khó khăn đặc thù phải quan tâm giải quyết, như: Tình trạng suy giảm dân số; bản sắc văn hóa truyền thống, tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số đang dần bị mai một, có nguy cơ biến mất, trong đó cần quan tâm đến tiêu chí suy giảm số lượng và chất lượng dân số của một số dân tộc thiểu số rất ít người, nếu không được quan tâm đầu tư, hỗ trợ sẽ có nguy cơ không tồn tại dân tộc đó trong tương lai không xa.
b) Các tiêu chí cụ thể:
- Đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn cần đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
(1) Là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn 1,5 lần bình quân chung tỷ lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số (tỷ lệ hộ nghèo chung của 53 dân tộc thiểu số hiện nay là 22,3%);
(2) Có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông lớn hơn 1,5 lần bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng phổ thông của 53 dân tộc thiểu số (tỷ lệ chung các dân tộc thiểu số hiện nay là 19,1%);

(3) Có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần bình quân chung tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 dân tộc thiểu số (tỷ lệ chung các dân tộc thiểu số hiện nay là 22,13‰).
- Đối với các dân tộc có khó khăn đặc thù là dân tộc thuộc đối tượng quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có dân số dưới 10.000 người theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
5. Về về quy trình, thủ tục và thời gian xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đề nghị của các địa phương, để đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với các chính sách khác có liên quan và đơn giản hóa trình tự thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù thuộc Chương trình từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc đề xuất quy trình, thủ tục và thời gian thực hiện như sau:
a) Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát số liệu điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 theo các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
b) Căn cứ danh mục các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) chỉ đạo:

- Đối với cấp xã: Tổ chức rà soát, tổng hợp và lập hồ sơ (báo cáo số liệu về: tổng số hộ, số khẩu, số hộ nghèo; số trẻ em dưới 1 tuổi sinh ra và chết đi trong năm; số người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng Việt của các dân tộc và từng dân tộc thiểu số sinh sống ở các thôn trên địa bàn xã) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung đối với huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện.

- Đối với cấp huyện: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo rà soát, kiểm tra, tổng hợp và lập hồ sơ (gồm báo cáo của các xã và báo cáo tổng hợp số liệu các dân tộc sinh sống ở các xã trên địa bàn huyện) gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày làm việc kể ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện.
- Đối với cấp tỉnh: Sau khi nhận đủ hồ sơ của các huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, thẩm định, gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Ủy ban Dân tộc và phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của Ủy ban Dân tộc.
6. Dự kiến kết quả xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù dựa trên các tiêu chí tại dự thảo Quyết định
Trên cơ sở rà soát, tổng hợp các số liệu điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 theo các tiêu chí quy định tại dự thảo Quyết định, Ủy ban Dân tộc dự kiến có tổng số 31 dân tộc đạt tiêu chí theo quy định (chi tiết xem Biểu 01 kèm theo), trong đó: 
- Có 25 dân tộc còn gặp nhiều khó, gồm: La Hủ, Mảng, Xinh Mun, Chứt, Co, Ơ Đu, Bru Vân Kiều, Cống, Lô Lô, Mông, Khơ Mú, Pà Thẻn, La Ha, Xơ Đăng, Hà Nhì, Raglay, Mnông, Phù Lá, Tà Ôi, Cơ Tu, La Chí, Kháng, Si La, Gia Rai, Xtiêng (trong đó có 8 dân tộc rất ít người:La Ha, Mảng, Chứt, Ơ Đu, Cống, Lô Lô, Pà Thẻn, Si La);
- 14 dân tộc có dân số dưới 10.000 người (gồm: La Ha, Pà thẻn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu) là các dân tộc có khó khăn đặc thù.
IV. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ
1. Tiêu chí là cơ sở quan trọng để xác định đối tượng thụ hưởng thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ phát triển đối với các dân tộc, nhóm dân tộc khó khăn chủ yếu thực hiện đối với các dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người). Trong thực tế và theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy còn không ít dân tộc thiểu số có dân số trên 10.000 người (như dân tộc Mông, dân tộc Xinh Mun, dân tộc Co, dân tộc Bru Vân Kiều, dân tộc Khơ Mú, dân tộc Xơ Đăng,...) còn gặp rất nhiều khó khăn: tỷ lệ hộ nghèo rất cao (chiếm trên 35% số hộ và cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số), điều kiện sống và khả năng tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của xã hội (về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường...) rất khó khăn và ở mức thấp so với mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số và rất thấp so với mức bình quân chung của cả nước cũng cần được quan tâm hỗ trợ.
Để giải quyết những khó khăn cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Do vậy, việc ban hành tiêu chí là cơ sở quan trọng, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xác định đối tượng thụ hưởng và thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

2. Tác động đến thực hiện chính sách và dư luận xã hội
a) Tác động tích cực

Ngoài nhóm dân tộc thiểu số rất ít người có dân số dưới 10.000 người đang được hưởng các chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tiêu chí là cơ sở để các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn có dân số trên 10.000 người có điều kiện được lựa chọn, thụ hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù so với các dân tộc thiểu số khác.
b) Tác động không mong muốn

Không tránh khỏi có ý kiến trái chiều của xã hội như sự trùng lặp trong thụ hưởng chính sách đối với một số dân tộc; tâm lý trông chờ, ỉ lại hoặc so bì giữa các dân tộc được hỗ trợ và dân tộc không được hỗ trợ sinh sống trên cùng một địa bàn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Để giải quyết sự trùng lặp trong thụ hưởng chính sách, trong dự thảo Quyết định (Khoản 2 Điều 7) có quy định "Trường hợp dân tộc được xác định thuộc nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được hưởng các chính sách hỗ trợ tương tự thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất". Mặt khác, để xóa tâm lý trông chờ, ỉ lại, trong nội dung các chính sách được thiết kế thực hiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện, "không cho không", tập trung hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống đối với dân tộc có nhiều khó khăn sinh sống ở địa phương. 
Đối với các dân tộc sinh sống trên cùng địa bàn, tuy chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ như đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, thì cũng có thể được hưởng các chính sách dân tộc khác theo từng lĩnh vực hoặc vùng, địa bàn cư trú. Mặt khác, trong dự thảo Quyết định (điểm c Khoản 4 Điều 6) có quy định giao quyền chủ động cho các địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét, quyết định hỗ trợ tạo sinh kế, nâng cao đời sống đối với dân tộc có nhiều khó khăn sinh sống ở địa phương mà không thuộc danh mục thuộc nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

3. Tác động đến chi ngân sách nhà nước

Khi triển khai thực hiện theo các tiêu chí trong dự thảo Quyết định, dự kiến có 31 dân tộc thuộc nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù với tổng dân số là 3.013.086 người (chiếm 21,34% số dân của 53 dân tộc thiểu số và bằng 1,54% so với tổng dân số của cả nước) và 624.198 hộ (chiếm 16,96% số hộ của 53 dân tộc thiểu số và bằng 2,32% so với tổng số hộ của cả nước), trong đó có tổng số 268.141 hộ nghèo, chiếm 33,86% số hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số (chi tiết xem Biểu 02 kèm theo).
Đối với nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù là các dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người): đối tượng, mục tiêu, nội dung chính sách hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện cơ bản không có sự thay đổi so với trước đây khi thực hiện theo các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
.
Đối với các dân tộc có dân số trên 10.000 người được đưa vào danh mục nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trong Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ thực hiện hỗ trợ các vật nuôi, giống cây trồng phù hợp như bò, gà,...nhằm tạo sinh kế, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy kinh phí thực hiện không tăng thêm nhiều và đã được dự toán trong tổng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020. 
V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Đến nay, Ủy ban Dân tộc đã nhận được ý kiến tham gia của 15/18 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 43/52 tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số (không có ý kiến nào tham gia trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc), trong đó có 6 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương (gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông) và 21 tỉnh, thành phố nhất trí với dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ do Ủy ban Dân tộc dự thảo.

Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương (có bản tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo) như sau:

1. Các ý kiến thống nhất

a) Về sự cần thiết ban hành tiêu chí
Tất cả ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các địa phương đều đồng tình và thống nhất cao với Ủy ban Dân tộc về sự cần thiết ban hành Tiêu chí làm cơ sở xác định đối tượng và thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

b) Về thể thức và tên gọi của văn bản

Ý kiến của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương đều thống nhất với Ủy ban Dân tộc về thể thức và tên gọi như trong dự thảo văn bản là ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về thời gian áp dụng Tiêu chí
Ý kiến của Bộ Tư pháp nhất trí với Ủy ban Dân tộc về thời gian áp dụng tiêu chí cho giai đoạn 2021-2025, phù hợp với thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, đồng thời đảm bảo thực hiện đồng bộ với tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hiện Ủy ban Dân tộc đang xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia

a) Về phạm vi điều chỉnh

- Ý kiến của Bộ Tư pháp và một số địa phương đề nghị xác định rõ phạm vi áp dụng tiêu chí trong dự thảo Quyết định này là toàn bộ Chương trình hay một dự án cụ thể để từ đó xây dựng các tiêu chí cho phù hợp với mục tiêu đề ra.
- Tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc đã làm rõ phạm vi áp dụng thể hiện trong Dự thảo Quyết định là các đối tượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

b) Về đối tượng áp dụng
- Ý kiến của Hội đồng dân tộc Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số địa phương đề nghị xem xét, điều chỉnh lại đối tượng là "Các dân tộc..." thay cho "Hộ dân tộc..." cho phù hợp với quy định về "Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù" trong dự thảo Quyết định, đồng thời cũng thống nhất với Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.
- Tiếp thu các ý kiến tham gia, Ủy ban Dân tộc đã điều chỉnh và được thể hiện trong dự thảo Quyết định.

c) Về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

- Ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số địa phương đề nghị làm rõ trong Tờ trình về căn cứ để đưa ra các tiêu chí trong dự thảo Quyết định; đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện các chính sách đầu tư đối với các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trong giai đoạn vừa qua; yêu cầu và xác định rõ những vấn đề bức xúc, cấp bách nhất cần ưu tiên hỗ trợ trong thời gian tới để làm cơ sở xây dựng tiêu chí cho phù hợp.
Tiếp thu các ý kiến tham gia, Ủy ban Dân tộc đã bổ sung các căn cứ, đánh giá thực trạng, xác định các vấn đề cần ưu tiên hỗ trợ... từ đó đưa ra các tiêu chí và đã được thể hiện cụ thể trong Tờ trình.
- Hội đồng Dân tộc Quốc hội và một số địa phương đề nghị không gộp các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và các dân tộc có khó khăn đặc thù vào chung thành một đối tượng, mà tách thành hai đối tượng: Các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; Các dân tộc có khó khăn đặc thù, trên cơ sở đó nghiên cứu, xác định tiêu chí riêng cho phù hợp với từng đối tượng.

Tiếp thu các ý kiến tham gia, Ủy ban Dân tộc đã tách riêng thành hai tiêu chí xác định hai nhóm riêng và đã được thể hiện trong dự thảo Quyết định.
- Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số địa phương đề nghị các tiêu chí đưa ra cần đảm bảo nguyên tắc đơn giản, dễ thực hiện, có khả năng đo đếm và lượng hóa được. Các tiêu chí về nghèo, cận nghèo cần phù hợp với các chỉ số đo lường của chuẩn nghèo đa chiều.
Tiếp thu các ý kiến tham gia, trong dự thảo Quyết định Ủy ban Dân tộc đưa ra các tiêu chí có tính tổng hợp, có thể đo đếm, định lượng được để xác định, lựa chọn đối với nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

- Ý kiến của tỉnh Hà Giang, Lào Cai đề nghị bổ sung tiêu chí quy định về dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù phải sinh sống ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Trong dự thảo Quyết định, Ủy ban Dân tộc đã bổ sung tiêu chí quy định dân tộc phải sinh sống thành cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, có số hộ chiếm đa số trong địa bàn sinh sống cho phù hợp với quy định về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.

- Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số địa phương đề nghị bổ sung một số tiêu chí về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, về tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh môi trường nhằm đánh giá toàn diện hơn mức độ khó khăn của các dân tộc.

Trong dự thảo Quyết định, Ủy ban Dân tộc đã đưa ra tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã thể hiện đầy đủ các chiều, cạnh khó khăn về thu nhập, thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường... 
d) Về trình tự thực hiện

- Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương đề nghị không nên thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm vì sẽ không đảm bảo thời gian đầu tư đủ dài và phát huy hiệu quả của chính sách cho các đối tượng thụ hưởng chính sách... nên phê duyệt danh sách cho cả giai đoạn, giữ ổn định chính sách trong một thời gian nhất định, phù hợp với thời gian xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và cả giai đoạn, tránh sự xáo trộn và hàng năm chỉ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.
- Ý kiến của tỉnh Lào Cai và một số địa phương khác đề nghị căn cứ kết quả điều tra về dân tộc thiểu số, Trung ương nên phê duyệt luôn danh sách dân tộc nào thuộc nhóm còn gặp nhiều khó khăn, có khăn đặc thù, xác định rõ tỉnh nào được thụ hưởng chính sách cho cả giai đoạn, đảm bảo tính ổn định và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện.

- Ý kiến của nhiều địa phương đề nghị trong dự thảo Quyết định cần quy định cụ thể trình tự thực hiện, cấp địa phương chỉ thực hiện tổng hợp số liệu liên quan gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ủy ban Dân tộc tiếp thu các ý kiến tham gia, đã điều chỉnh, bổ sung theo hướng Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù cho cả giai đoạn 2021-2025 và đã được thể hiện cụ thể trong dự thảo Quyết định.
V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Nội dung này sẽ được bổ sung, hoàn thiện sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

Trên đây là những nội dung cơ bản về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, Uỷ ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (có dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kèm theo)./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TT Thường trực CP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để ph/hợp);
- Bộ Tư pháp (để ph/hợp);

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;

- Các TT, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;

- Lưu: VT, Vụ DTTS (03b).
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến


 Biểu 01: Dự kiến nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Số liệu từ kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 DTTS năm 2019
(Kèm theo Tờ trình sô............/TTr-UBDT ngày..........tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)
_____________________________
	TT
	Dân tộc
	Dân số
	Tổng số hộ
	Hộ nghèo và cận nghèo
	Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, không biết viêt tiếng Việt  (%)
	Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi (‰)
	Địa bàn cư trú chủ yếu

	
	
	
	
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Tỷ lệ  hộ nghèo + cận nghèo (%)
	
	
	

	
	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)
	
	
	
	

	Cả nước
	96.208.984
	26.870.079
	984.764
	3,75
	1.166.989
	4,45
	8,2
	4,2
	14,0
	

	53 DTTS
	14.119.256
	3.680.943
	792.026
	22,30
	482.538
	13,2
	35,5
	19,1
	22,13
	

	Tỷ lệ so với 53 DTTS
	
	
	≥1,5 lần (≥33,45%)
	
	
	≥50%
	≥1,5 lần (≥28,65%)
	≥1,5 lần (≥33,2%)
	

	
	31 DTTS
	3.013.086
	624.198
	268.141
	
	85.438
	
	
	
	
	

	1
	La Hủ
	12.113
	2.838
	2.111
	74,4 
	88
	 3,1 
	77,5
	        53,1 
	66,23
	Lai Châu

	2
	Mảng
	4.650
	961
	637
	66,3 
	98
	 10,2 
	   76,5 
	        53,8 
	55,65
	Lai Châu

	3
	Xinh Mun
	29.503
	6.387
	4.171
	65,3 
	600
	 9,4 
	   74,7 
	        35,5 
	26,50
	Sơn La

	4
	Chứt
	7.513
	2.051
	1.243
	60,6 
	589
	 28,7 
	   89,3 
	        35,1 
	32,08
	Quảng Bình

	5
	Co
	40.442
	9.897
	5.651
	57,1 
	1.653
	 16,7 
	   73,8 
	24,8
	24,69
	Quảng Nam, Quảng Ngãi

	6
	Ơ Đu
	428
	112
	64
	56,7 
	0
	 
	   56,7 
	10,6
	29,49
	Nghệ An

	7
	Bru Vân Kiều
	94.598
	20.985
	11.752
	56,0 
	2.602
	 12,4 
	   68,4 
	        33,3 
	17,5
	Quảng Trị, Quảng Bình

	8
	Cống
	2.729
	604
	326
	54,0 
	71
	 11,7 
	   65,7 
	        40,7 
	34,0
	Lai Châu, Điện Biên

	9
	Lô Lô
	4.827
	1.017
	548
	53,9 
	146
	 14,4 
	   68,3 
	         44,0 
	27,39
	Cao Bằng, Hà Giang

	10
	Mông
	1.393.547
	258.339
	135.886
	52,6 
	33.067
	 12,8 
	   65,4 
	        31,8 
	28,47
	Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, 

	11
	Khơ mú
	90.612
	18.931
	9.768
	51,6 
	2.537
	 13,4 
	   65,0 
	        34,2 
	28,45
	Nghệ An, Điện Biên, Sơn La

	12
	Pà Thẻn
	8.248
	1.833
	920
	50,2 
	378
	 20,6 
	   70,8 
	24,6
	24,74
	Hà Giang, Tuyên Quang

	13
	La Ha
	10.157
	2.254
	1.100
	48,8 
	318
	 14,1 
	   62,9 
	        39,9 
	28,14
	Sơn La

	14
	Xơ Đăng
	212.277
	48.983
	21.993
	44,9 
	4.800
	 9,8 
	   54,7 
	23,1
	22,16
	Kon Tum, Quảng Nam

	15
	Hà Nhì
	25.539
	5.531
	2.478
	44,8 
	824
	 14,9 
	   59,7 
	        39,3 
	29,67
	Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai

	16
	Raglay
	146.613
	35.024
	15.586
	44,5 
	7.320
	 20,9 
	   65,4 
	        42,9 
	31,31
	Ninh Thuận, Khánh Hòa

	17
	Mnông
	127.334
	28.408
	11.988
	42,2 
	4.375
	 15,4 
	   57,6 
	16,7
	33,37
	Đắk Lắk, Đắk Nông

	18
	Phù Lá
	12.471
	2.830
	1.140
	40,3 
	558
	 17,9 
	   58,2 
	        28,7 
	26,19
	Lào Cai

	19
	Tà Ôi
	52.356
	13.117
	4.643
	35,4 
	1.954
	 14,9 
	50,3
	21,6
	32,67
	Thừa Thiên Huế, Quảng Trị

	20
	Cơ Tu
	74.173
	19.256
	7.337
	38,1 
	1.367
	 7,1 
	45,2
	24,6
	29,06
	Quảng Nam, Thừa Thiên Huế

	21
	La Chí
	15.126
	3.232
	1.141
	35,3 
	388
	 12,0 
	47,3
	        35,2 
	24,18
	Hà Giang

	22
	Kháng
	1.618
	3.642
	1.876
	51,5 
	455
	 12,5 
	64,0
	39,2
	22,8
	Sơn La, Điện Biện

	23
	Si La
	909
	228
	78
	34,4 
	31
	 13,4 
	47,8
	        31,7 
	51,69
	Lai Châu, Điện Biên

	24
	Rơ Măm
	639
	150
	50
	33,3 
	55
	 36,4 
	   69,7 
	20,0
	49,87
	Kon Tum

	25
	Cơ Lao
	4.003
	1.092
	323
	29,6 
	107
	 9,8 
	39,4
	41,8
	49,65
	Hà Giang

	26
	Gia Rai
	513.930
	109.981
	21.666
	19,7 
	18.587
	 16,9 
	36,6
	35,3
	22,16
	Gia Lai

	27
	Lự
	6.757
	1.405
	213
	14,7 
	260
	 17,9 
	32,6
	50,3
	59,13
	Lai Châu

	28
	Bố Y
	3.232
	805
	118
	14,7 
	138
	 17,1 
	31,8
	20,0
	23,49
	Lào Cai, Hà Giang

	29
	Xtiêng
	100.752
	23.875
	3.295
	13,8 
	2.029
	 8,5 
	22,3
	37,4
	27,06
	Bình Phước

	30
	Pu Péo
	903
	233
	28
	12,1 
	33
	 14,3 
	26,4
	17,0
	23,70
	Hà Giang

	31
	Brâu
	525
	152
	9
	 6,1 
	12
	 7,9 
	14,0
	37,6
	29,86
	Kon Tum


Biểu 02: Rà soát số liệu nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

Số liệu từ kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 DTTS năm 2019
(Kèm theo Tờ trình sô............/TTr-UBDT ngày..........tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc)
____________________________
​
	Số TT
	Dân tộc 
	Dân số
	Số hộ
	Hộ nghèo
	Hộ cận nghèo
	Tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, không biết viêt tiếng Việt  (%)
	Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi (‰)
	Địa bàn cư trú chủ yếu

	
	
	
	
	Tỷ lệ
	số hộ
	tỷ lệ
	số hộ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	CẢ NƯỚC
	96.208.984
	26.870.079
	3,75
	984.764
	4,45
	1.166.989
	4,2
	14
	

	 
	CHUNG 53 DTTS
	14.119.256
	3.680.943
	22,3
	792.026
	13,2
	482.538
	19,1
	22,13
	

	 
	TỔNG 31 DT
	3.013.086
	624.198
	 
	268.141
	 
	85.438
	 
	 
	

	I
	Nhóm DTTS có khó khăn đặc thù
	55.520
	12.942
	 
	5.659
	 
	2.233
	 
	 
	

	1
	Ơ Đu 
	428
	112
	56,7
	64
	-
	-
	10,6
	29,49
	Nghệ An

	2
	Brâu
	525
	152
	6,1
	9
	7,9
	12
	37,6
	29,86
	Kon Tum

	3
	Rơ Măm 
	639
	150
	33,3
	50
	36,4
	55
	20
	49,87
	Kon Tum

	4
	Pu Péo 
	903
	233
	12,1
	28
	14,3
	33
	17
	23,7
	Hà Giang

	5
	Si La
	909
	228
	34,4
	78
	13,4
	31
	31,7
	51,69
	Lai Châu, Điện Biên

	6
	Cống 
	2.729
	604
	54
	326
	11,7
	71
	40,7
	34
	Lai Châu, Điện Biên

	7
	Bố Y 
	3.232
	805
	14,7
	118
	17,1
	138
	20
	23,49
	Hà Giang, Lào Cai

	8
	Cờ Lao 
	4.003
	1.092
	29,6
	323
	9,8
	107
	41,8
	49,65
	Hà Giang

	9
	Mảng 
	4.650
	961
	66,3
	637
	10,2
	98
	53,8
	55,65
	Lai Châu

	10
	Lô Lô
	4.827
	1.017
	53,9
	548
	14,3
	145
	44
	27,39
	Cao Bằng, Hà Giang 

	11
	Chứt 
	7.513
	2.051
	60,6
	1.243
	28,7
	589
	35,1
	32,08
	Quảng Bình

	12
	Lự 
	6.757
	1.450
	14,7
	213
	17,9
	260
	50,3
	59,13
	Lai Châu

	13
	Pà Thẻn 
	8.248
	1.833
	50,2
	920
	20,6
	378
	24,6
	24,74
	Hà Giang, Tuyên Quang

	14
	La Ha 
	10.157
	2.254
	48,8
	1.100
	14,1
	318
	39,9
	28,14
	Sơn La

	II
	Nhóm DT còn nhiều khó khăn 
	2.957.566
	611.256
	 
	262.483
	 
	83.205
	 
	 
	

	15
	La Hủ 
	12.113
	2.838
	74,4
	2.111
	3,1
	88
	53,1
	66,23
	Lai Châu

	16
	Phù Lá 
	12.471
	2.830
	40,3
	1.140
	19,7
	558
	28,7
	26,19
	Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu

	17
	La Chí 
	15.126
	3.232
	35,3
	1.141
	12
	388
	35,2
	24,18
	Hà Giang, Lào Cai.

	18
	Kháng
	16.180
	3.642
	51,5
	1.876
	12,5
	455
	39,2
	22,8
	Điện Biên , Sơn La

	19
	Hà Nhì 
	25.539
	5.531
	44,8
	2.478
	14,9
	824
	39,3
	29,67
	Lai Châu Lào Cai, Điện Biên

	20
	Xinh Mun
	29.503
	6.387
	65,3
	4.171
	9,4
	600
	35,5
	26,5
	Sơn La

	21
	Co
	40.442
	9.897
	57,1
	5.651
	16,7
	1.653
	24,8
	24,69
	Quảng Ngãi, Quảng Nam

	22
	Tà Ôi 
	52.356
	13.117
	35,4
	4.643
	14,9
	1.954
	21,6
	32,67
	Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

	23
	Cơ Tu 
	74.173
	19.256
	38,1
	7.337
	7,1
	1.367
	24,6
	29,06
	Quảng Nam, Thừa Thiên Huế

	24
	Khơ Mú
	90.612
	18.931
	51,6
	9.768
	13,4
	2.537
	34,2
	28,45
	Nghệ An, Điện Biên, Sơn La

	25
	Bru Vân Kiều
	94.598
	20.985
	56,0
	11.752
	12,4
	2.602
	33,3
	17,5
	Quảng Trị, Quảng Bình

	26
	Mnông
	127.334
	28.408
	42,2
	11.988
	15,4
	4.375
	16,7
	33,37
	Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Phước, Lâm Đồng

	27
	Raglay
	146.613
	35.024
	44,5
	15.586
	20,9
	7.320
	42,9
	31,31
	Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

	28
	Xơ Đăng
	212.277
	48.983
	44,9
	21.993
	9,8
	4.800
	23,1
	22,16
	 Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai

	29
	Mông
	1.393.547
	258.339
	52,6
	135.886
	12,8
	33.067
	31,8
	28,47
	Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai

	30
	Xtiêng
	100.752
	23.875
	13,8
	3.295
	8,5
	2.029
	37,4
	27,06
	Bình Phước

	31
	Gia Rai
	513.930
	109.981
	19,7
	21.666
	16,9
	18.587
	35,3
	22,16
	Gia Lai


� Theo số liệu điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019:  Đến nay, 100% huyện có đường kết nối đến trung tâm tỉnh; 98,4% xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% xã và 98,6%  thôn, bản có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 97,2% ; 100% xã có trường tiểu học và THCS; 99,7% xã có trường mầm  non, mẫu giáo, trong đó 91,3% trường học được kiên cố hóa; 99,5 % xã có trạm y tế; 65,8% số xã và 76,7% số thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng...


� Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hằng năm: Bình quân toàn vùng DTTS&MN giảm 2-3%/năm; riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm trở lên; các huyện nghèo giảm 5-6%/năm trở lên. Hộ nghèo ở các huyện 30a, các xã đặc biệt khó khăn giảm 3%-4% /năm, có nơi giảm trên 5%; các tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống đã có trên 90% người dân được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, 70% xã có bác sỹ chăm sóc sức khỏe nhân dân;  trên 90 % xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối thông tin liên lạc hiện đại; 100% xã đã có điện thoại cố định và di động cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet. 


� Kết quả rà soát hộ nghèo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019.


� Kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2015 và năm 2019 và kết quả rà soát hộ nghèo hằng năm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


� Gồm các dân tộc: La Hủ (74,4%), Mảng (66,3%), Xinh Mun (65,3%), Chứt (60,6%), Co (57,1%), Ơ Đu (56,7%), Bru Vân Kiều (56,0%), Cống (54,0%), Lô Lô (53,9%), Mông (52,6%), Khơ Mú (51,6%), Pà Thẻn (50,2%), La Ha (48,8%), Xơ Đăng (44,9%), Hà Nhì (44,8%), Raglay (44,5%), Mnông (42,2%), Phù lá (40,3%), Cơ Tu (38,1%) Tà Ôi (35,4%), La Chí (35,3%), Kháng (35,0%).


� Gồm các dân tộc: Xtiêng (0.3%), Xinh Mun (0,3%), La Hủ (0,3%), Ba Na (0,4%), Mảng (0,4%), La Ha (0,5%).


� Gồm các dân tộc: Brâu (0,3%), Xtiêng (0,4), Xinh Mun (0,4%), La Hủ (0,4), Mảng (0,5%), Raglay (0,6%), Ba Na (0,7%), Gia Rai (0,8%), Khơ Mú (0,8%), Chơ Ro (0,9%), Mông (1,1%), Lự (1,1%).


� Gồm các dân tộc: Mảng (53,8%), La Hủ (53,1%), Lự (50,3%), Lô Lô (44%), Raglay (42,9%), Cơ Lao (41,8%), Cống (40,7%), La Ha (39,9%), Hà Nhì (39,3%), Kháng (39,2%).


� Gồm các dân tộc: La Hủ (78,2%), La Chí (62,5%), Xinh Mun (62,2%), Cống (51,2%), Khơ Mú (47%), Pà Thẻn (47%), hà nhì (46,1%), La Ha (45,8%), Chứt (45,7%), Bru Vân Kiều (45,3%0, Kháng (44,3%), Mông (43,1%), Phù lá (42,6%).


� Gồm các dân tộc: La Hủ (66,23%), Lự (59,13%), Mảng (55,65%), Si La (51,69%), Rơ Măm (49,87%), Cơ Lao (49,65%), Cống (34,0%), Mnông (33,37%).


� Gồm các dân tộc: Pà Thẻn (8.248 người), Chứt (7.513 người), Lự (6.757 người), Lô Lô (4.827 người), Cơ Lao (4.003 người), Bố Y (3.232 người), Cống (2.729 người), Ngái (1.649), Si La (909 người), Pu Péo (903 người), Rơ Măm (639 người), Brâu (525 người) và Ơ Đu (428 người).


� Thực hiện theo các Quyết định: số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 (từ 2013-2018: NSTW caaps419/1.042 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch); Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 (đến cuối năm 2018, NSTW mới cấp 146 tỷ đồng vốn sự nghiệp để thực hiện), số 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ...


� Gồm các dân tộc: Mảng (66,3%), Chứt (60,6%), Ơ Đu (56,7%), Công (54,0%), Lô Lô (53,9%), Pà Thẻn (50,2%), Si La (34,4%), Rơ Măm (33,3%).


� Gồm các dân tộc: Mảng (53,8%), Lự (50,3%), Lô Lô (44%), Cống (40,7%), Brâu (37,8%), Chứt (35,1%), Si La (31,7%).


� “Dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt” là những dân tộc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo ba tiêu chí sau: (i) Tỷ lệ hộ nghèo trong đơn vị thôn, bản chiếm trên 50% so với tỷ lệ hộ nghèo của cả nước; (ii) Các chỉ số phát triển về giáo dục đào tạo, sức khoẻ cộng đồng và chất lượng dân số đạt dưới 30% so với mức trung bình của cả nước; (iii) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu chất lượng thấp, mới đáp ứng mức tối thiểu phục vụ đời sống dân cư.


� Các Quyết định: số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011; Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 và Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.





